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EPC · BỘ PHỤ TÙNG 08 VỎ HỘP SỐ
YAMAHA XC100N CUXI VÀNG 2011 (1DW1)

(C)

Mã EPC YAXMGROUPCTL0000077
Thương hiệu YAMAHA
Loại hệ thống ENGINE
Danh mục CATALOGUE XC100N CUXI

VÀNG 2011 VÀNG (1DW1)
(C)

Số phụ tùng 50 chi tiết

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG 08 VỎ HỘP SỐ
YAMAHA XC100N CUXI VÀNG
2011 (1DW1) (C)
Sơ đồ EPC · CATALOGUE XC100N CUXI VÀNG 2011 VÀNG
(1DW1) (C)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-08-vo-hop-so-yamaha-
xc100n-cuxi-vang-2011-1dw1-c--YAXMGROUPCTL0000077
— mở link hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác,
click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 50 chi tiết

Có giá tham
khảo: 0/50

Tổng giá trị: —

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (08/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (50 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG 08 VỎ HỘP SỐ YAMAHA XC100N CUXI
VÀNG 2011 (1DW1) (C):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Nắp Máy 1DWE51110000 YAMAHA CUXI 1DWE51110000 1 —

2 Nắp Máy 1DWE51210000 YAMAHA CUXI 1DWE51210000 1 —

3 Đệm Giảm Xóc Sau 1DWF22160000 YAMAHA
CUXI

1DWF22160000 1 —

4 Lỗ Thông Hơi 5CAE53710000 YAMAHA BW'S 5CAE53710000 1 —

5 Ống Thở 5HKE53730000 YAMAHA CUXI 5HKE53730000 1 —

6 Phanh Hãm 904671205200 YAMAHA
MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA

904671205200 1 —

8 Bu Lông 950270607000 YAMAHA NOUVO 950270607000 1 —

9 Phốt Dầu 931022284300 YAMAHA BW'S 931022284300 1 —

10 Ống Dầu 3UHE34160000 YAMAHA CUXI 3UHE34160000 1 —

11 Bu Lông 958170801600 YAMAHA
MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA

958170801600 1 —

12 Gioăng 904300811900 YAMAHA
MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA

904300811900 1 —
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

13 Ti Thăm Dầu 5VDE53630000 YAMAHA
MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA

5VDE53630000 1 —

15 Nắp Máy 2 1DWE54210000 YAMAHA CUXI 1DWE54210000 1 —

16 Đệm Nắp Máy 2 1DWE54610000 YAMAHA
CUXI

1DWE54610000 1 —

18 Bu Lông 950270603000 YAMAHA MT-10SP 950270603000 1 —

19 Nắp Máy 1 1DWE54110000 YAMAHA CUXI 1DWE54110000 1 —

20 Đệm Nắp Máy 1 1DWE54510000 YAMAHA
CUXI

1DWE54510000 1 —

21 Chốt Định Vị 918101480800 YAMAHA
MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA

918101480800 1 —

22 Bu Lông 950270603500 YAMAHA LUVIAS GTX 950270603500 1 —

23 Đệm 1DWE51910000 YAMAHA CUXI 1DWE51910000 1 —

24 Miếng Đệm 1DWE54550000 YAMAHA CUXI 1DWE54550000 1 —

25 Ốc 989070601000 YAMAHA NOUVO 989070601000 1 —

26 Ốp Bửng Máy 1DWE54170000 YAMAHA CUXI 1DWE54170000 1 —

27 Đệm 904300601400 YAMAHA
MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA

904300601400 1 —

28 Phớt Dầu Giảm Sóc 931011980000 YAMAHA
CUXI

931011980000 1 —

29 Phớt Dầu 931021981300 YAMAHA JANUS
JANUS

931021981300 1 —

30 Đệm 932110780500 YAMAHA
MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA

932110780500 1 —

31 Vòng Đệm 932100759000 YAMAHA CUXI 932100759000 1 —

32 Ắc Gô 995300801200 YAMAHA
MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA

995300801200 1 —

33 Bu Lông 950270602000 YAMAHA
MÃ PHỤ TÙNG YAMAHA

950270602000 1 —

34 Ti Thấm Dầu 1DWE53630000 YAMAHA CUXI 1DWE53630000 1 —

35 Vòng Đệm 93210268H100 YAMAHA CUXI 93210268H100 1 —

36 Dẫn Hướng Mút Lọc 1DWE54040000 YAMAHA
CUXI

1DWE54040000 1 —

37 Vít 989070601600 YAMAHA SIRIUS 989070601600 1 —

38 Phớt 1DWE54720000 YAMAHA CUXI 1DWE54720000 1 —

39 Mút Lọc 1DWE54070000 YAMAHA CUXI 1DWE54070000 1 —

40 Vít 989070602000 YAMAHA SIRIUS FI RC 989070602000 1 —

41 Nắp Máy 1DWE54310000 YAMAHA CUXI 1DWE54310000 1 —

42 Đệm Giảm Chấn 1DWE53160000 YAMAHA
CUXI

1DWE53160000 1 —

43 Giảm Chấn 1DWE53260000 YAMAHA CUXI 1DWE53260000 1 —

44 Đệm Chống Rung 1DWE53350000 YAMAHA
CUXI

1DWE53350000 1 —

45 Ốc 4DME54810000 YAMAHA BW'S 4DME54810000 1 —

46 Vít Nắp Xả 903401280600 YAMAHA JUPITER RC 903401280600 1 —

47 Đệm Phẳng 902011217200 YAMAHA BW'S 902011217200 1 —



DOV Wiki Phụ Tùng DOV Wiki Phụ Tùng — EPC Catalogue

(c) 2026 Wiki Phu Tung — data from
https://panel.dov.vn Trang 3/4 https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-08-vo-hop-so-yamaha-xc100n-cuxi-vang-2011-1dw1-c--YAXMGROUPCTL0000077

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

48 Bộ Cữ Sang Số 1DWE54600000 YAMAHA CUXI 1DWE54600000 1 —

49 Bạc Càng 903801481900 YAMAHA CUXI 903801481900 1 —

50 Lò Xo 905081685300 YAMAHA CUXI 905081685300 1 —

51 Vít Gió Bình Xăng Con 1DWE546C0000
YAMAHA CUXI

1DWE546C0000 1 —

53 Ốp 1DWE54190000 YAMAHA CUXI 1DWE54190000 1 —

54 Vít 985070601000 YAMAHA SIRIUS 985070601000 1 —

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng YAMAHA · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-08-vo-hop-so-yamaha-xc100n-cuxi-vang-2011-1dw1-c--YAXM
GROUPCTL0000077 để biết giá và nơi bán.
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG 08 VỎ HỘP SỐ YAMAHA
XC100N CUXI VÀNG 2011 (1DW1) (C)
(YAXMGROUPCTL0000077)

Cập nhật lần cuối
08/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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